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Tên giáo viên: Lớp D1  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/06 đến 07/06 
Nguyễn Thị Yến  

Tuần 2 

Từ 10/06 đến 14/06 
Lưu Thị Thúy Lập  

Tuần 3 

Từ 17/06 đến 21/06 
Đinh Hải Yến  

Tuần 4 

Từ 24/06 đến 28/06 
Nguyễn Thị Hiền 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số 

từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ 

dùng đúng nơi quy định. 

- Cô cho trẻ nghe một số bài hát về mùa hè, các con vật, một số loại hoa… 

- Cho trẻ vào các nhóm chơi: Chơi xâu hoa, xâu hột, kéo xe, lắp ghép.  

- Trò chuyện với trẻ về những đặc điểm của thời tiết vào mùa hè, mùa hè có mưa to 

hay nhỏ,…. 

+ Mùa hè các con thường làm gì? Được đi đâu? 

- Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè: 

- Trò chuyện về trang phục mùa hè: 

+ Mùa hè con được đi đâu? 

+ Mùa hè con thường mặc quần áo ntn? Quần ống dài hay quần ngắn? Áo dài tay hay 

cộc tay? 

- Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ  

 

Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi 

bằng gót chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm 

theo nhạc bài hát: Boom boom boom -> Về đội hình vòng tròn 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Thổi bóng. 

+ Tay: 2 tay đưa lên cao, đưa xuống. 

+ Bụng: 2 tay chống hông nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Chân đưa trước, thu chân về. 

+ Bật: Nhún bật tại chỗ. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên xuống. 

 



- Cho trẻ tập theo nhạc vũ điệu “Bống bống, bang bang”. 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 
VĐCB: Tung bóng 

qua dây (VĐÔ) 

TCVĐ: Nu na nu 

nống 

Vận động 
VĐCB: Bật xa 

(VĐÔ) 

TCVĐ: Bọ dừa 

: Trời nắng 

trời mưa 

Vận động 
VĐCB: Ném bóng 

vào đích (VĐÔ) 

TCVĐ: Gieo hạt 

Vận động 
VĐCB: Bò thẳng 

hướng mang vật 

trên lưng (VĐÔ) 

TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

 

T3 

Hoạt động nhận 

biết 
Trò chuyện về một 

số đặc điểm cá 

nhân của trẻ 

(Họ tên, tuổi, giới 

tính...) 

Hoạt động nhận 

biết 
Một số bộ phận cơ 

thể của bé 

Hoạt động nhận 

biết 
Đồ chơi trong lớp 

Hoạt động nhận 

biết 
Ôn: To - Nhỏ 

T4 

Âm nhạc 
VĐ: Mùa hè đến 

NH: Bầu và bí 

Âm nhạc 
DH: Cùng múa vui 

TCÂN : Nghe âm 

thanh to, nhỏ 

Âm nhạc 
DH: Ếch ộp 

TCÂN: Hãy lắng 

nghe 

Âm nhạc 
DH: Bé và hoa 

TCÂN: Tại ai tinh 

 

T5 

Làm quen văn học 
Thơ: Miệng xinh 

(Đa số trẻ 

chưa biết) 

Làm quen văn học 
Thơ: Giờ ăn 

(Đa số trẻ 

chưa biết) 

Làm quen văn học 
Truyện: Cây táo 

(Đa số trẻ 

đã biết) 

Làm quen văn học 
Thơ: Con voi 

(Đa số trẻ 

đã biết) 

T6 

Hoạt động tạo hình 
In tạo hình 

cánh hoa 

Hoạt động tạo hình 
Dán bóng bay 

Hoạt động tạo hình 
Tô màu đám mây 

Hoạt động tạo hình 
Trang trí cái ô 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1:  

- HĐCĐ: Quan sát: Vườn cây ăn quả, khu vui chơi ngoài trời, cây mít, cây xoài 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, ô tô và chim sẻ, con bọ dừa, lộn cầu vồng. 

- Chơi theo ý thích: Làm đồ chơi từ lá cây, xếp hình bằng sỏi, cắp cua bỏ giỏ, chơi đồ 

 



chơi ngoài trời 

* Tuần 2:  

- HĐCĐ: Quan sát: Áo cộc, váy, quần cộc, trang phục tắm biển.  

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ; Chạy tự do theo cô; Bắt bướm; Lộn cầu vồng. 

- Chơi theo ý thích: Chơi tại các khu vườn: Vườn cây ăn quả, hoa hồng, vườn rau, đồi 

cỏ nhân tạo. 

- HĐ giao lưu tập thể: Giao lưu giữa các bạn trai bạn gái qua trò chơi: Chuyển bóng, 

ném xa, thả vòng 

* Tuần 3:  

- HĐCĐ: Quan sát: Cây hoa giấy; Cây hoa hồng; Bầu trời; Cây đu đủ  

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa; Gieo hạt; Mèo và chim sẻ; Đuổi bóng. 

- Chơi theo ý thích: Chơi tại khu vui chơi: Bể vầy, các mảng tường, vận động. 

- HĐ Lao động tập thể: Tưới nước cho bồn hoa, nhặt lá khu sân khấu  

- HĐ Lao động tập thể: Nhặt giấy rác khu vực đồ chơi ngoài trời của khối 

* Tuần 4:  

- HĐCĐ: Quan sát: Cây mít, Cây chuối; Cây xoài; Vườn rau của trường 

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng; Bóng tròn to; Bò tới cờ; Bắt bóng bay 

- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, giấy, đồ chơi ngoài trời... 

- HĐ giao lưu tập thể: 

Giao lưu các lớp trong khối nhà trẻ qua trò chơi: Lộn cầu vồng; Ai nhanh hơn; Tung 

bóng; Bước qua vật cản  

Chơi tập ở các góc 

*Góc trọng tâm: Góc chơi hoạt động với đồ vật (T1); Góc vận động (T2); Góc nhận 

biết phân biệt (T3) Góc văn học (T4). 

- Góc văn học: Học cách giở sách từng trang, biết tên trang phục quần áo  

- Góc chơi hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp tháp, lồng hộp, thả bóng, xếp hình. 

Xâu vòng tay, xâu chuỗi đeo vòng cổ, lồng hộp; Xếp ngôi nhà, xếp nhà ga, xếp ô tô, 

xếp hàng rào. Xếp vườn cây ăn quả, vườn rau.  

- Góc chơi bế em: Bế em, cho em ăn, cho em ngủ, đắp chăn cho em. Tập sử dụng 

xoong-nồi-bát-đĩa.  

- Góc vận động: Trẻ chơi với bóng, hình khối bằng xốp, đồ chơi vận động, vòng, đóng 

 



cọc bàn gỗ; Chơi với ngựa bập bênh; Chơi với vòng. 

- Góc nhận biết phân biệt: 

+ Góc tạo hình: Tô màu trang phục mùa hè.  

+ Nhận biết hình và màu: Ghép tranh ông mặt trời; Tranh trang phục mùa hè; Tìm đồ 

vật tương ứng... 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 

- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày 

- Vệ sinh sau khi ăn. 

- Cô cho trẻ ngủ trưa  

- Nghe kể chuyện “Cây táo”  

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

- Rèn trẻ kỹ năng cất đồ chơi, rèn kĩ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Rèn trẻ kỹ năng tô màu 

- Chơi các trò chơi: Nu na nu nống, trời nắng trời mưa, con thỏ, hai con chim, chi chi 

chành chành, con muỗi 

- Ôn HĐVĐV: Xếp vòng tháp 

- Ôn NBPB: To – nhỏ 

- Tổ chức chơi góc: Chơi góc yêu em bé, chơi góc vận động  

- Ôn bài hát “Cùng múa vui “Bé và hoa””, 

- Ôn truyện “Cây táo”, thơ “Con voi”, “Miệng xinh”, “Giờ ăn” 

* Thứ 6: Văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

 

Chủ đề - Sự kiện 
Một số đặc điểm cá 

nhân trẻ 

Một số bộ phận trên 

cơ thể 
Đồ chơi trong lớp Bé chơi với hình  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 



 


